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KIỂM TRA TOÁN 4 
 

Bài 1: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:  

a) Số 203 145 đọc là: Hai trăm linh ba nghìn một trăm bốn mươi lăm.  

b) Số 40 050 500 đọc là: Bốn mươi triệu linh năm nghìn năm trăm.  

c) Số 73 005 đọc là: Bảy mươi ba nghìn không trăm linh năm.  

d) Số 12 408 111 đọc là: Mười hai triệu bốn trăm linh tám nghìn một 
trăm mười một.  

Bài 2: Tìm x biết:  

a) 157 642 + x  = 273 918 

……………………...................….. 

……………………...................….. 

……………………...................….. 

b) x  + 189 254 = 495 637 

……………………...................….. 

……………………...................….. 

……………………...................….. 

c)  x  - 25 863 = 56 084 

……………………...................….. 

……………………...................….. 

……………………...................….. 

d) 407 312 -  x  = 57 618 

……………………...................….. 

……………………...................….. 

……………………...................….. 

Bài 3: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:    

a) Chữ số 5 trong số 257 628 có giá trị: 

A.   5 B.   50 C.   500 D.   50000 

b) Nếu a = 4725 ; b = 5 thì  giá trị biểu thức 5240 + a : b là: 

A.   1993 B.   1994  C.   6185 D.   6180 

c) 27 tấn 45 kg = ..... kg; số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 

A.   2745 B.   27 450 C.   27 045 D.   270 450 

d) Năm 1499 thuộc thế kỉ: 

A.  XIV B.   XV C.   XVI D.   XIX 

Bài 4. Tính bằng cách thuận tiện nhất: 

a) 3475 + 5347 + 1525 + 4653 b) 2919 + 1929 + 3071 + 2081 
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= ………….............…...................….. 

= ………….............…...................….. 

= ………….............…...................….. 

= ………….............…...................….. 

= ………….............…...................….. 

= ………….............…...................….. 

Bài 5.  Bố hơn mẹ 4 tuổi. Biết trung bình cộng số tuổi của bố và mẹ là 37. Em hãy 
tính tuổi mỗi người. 

Bài giải 

……………………………………………………………………………………
…….. 

……………………………………………………………………………………
…….. 

……………………………………………………………………………………
…….. 

……………………………………………………………………………………
…….. 

……………………………………………………………………………………
…….. 

……………………………………………………………………………………
…….. 

……………………………………………………………………………………
…….. 

……………………………………………………………………………………
…….. 

……………………………………………………………………………………
…….. 

 


